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PHẦNI:CƠHỌC

ChươngI.ĐỘNGHỌCCHẤTĐIỂM

Bài1,2:CHUYỂNĐỘNGCƠ-CHUYỂNĐỘNG

THẲNGĐỀU

I.Chuyểnđộngcơ–Chấtđiểm

1.Chuyểnđộngcơ: Chuyểnđộngcủamộtvậtlàsự

thayđổivịtrícủavậtđósovớicácvậtkháctheothời

gian.

2.Chấtđiểm

Nhữngvậtcókíchthướcrấtnhỏsovớiđộdài

đườngđi(hoặcvớinhữngkhoảngcáchmàtađềcập

đến),đượccoilàchấtđiểm.Khimộtvậtđượccoilà

chấtđiểm thìkhốilượngcủavậtcoinhưtậptrungtại

chấtđiểm đó.

3.Quỹđạo:Quỹđạocủachuyểnđộnglàđườngmà

chấtđiểm chuyểnđộngvạchratrongkhônggian.

II.Cáchxácđịnhvịtrícủavậttrongkhônggian.

1.Vậtlàm mốcvàthướcđo

Đểxácđịnhchínhxácvịtrícủavậttachọnmộtvật

làm mốcvàmộtchiềudươngtrênquỹđạorồidùng

thướcđochiềudàiđoạnđườngtừvậtlàm mốcđến
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vật.

2.Hệtoạđộ

a)Hệtoạđộ1trục(sửdụngkhivật

chuyểnđộngtrênmộtđườngthẳng):

ToạđộcủavậtởvịtríM :x=

b)Hệtoạđộ2trục(sửdụngkhivật

chuyểnđộngtrênmộtđườngcong

trongmộtmặtphẳng):

ToạđộcủavậtởvịtríM : x= y=

III.Cáchxácđịnhthờigiantrongchuyểnđộng.(TỰ

HỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Mốcthờigianvàđồnghồ.

Đểxácđịnhtừngthờiđiểm ứngvớitừngvịtrícủa

vậtchuyểnđộngtaphảichọnmốcthờigianvàđo

thờigiantrôiđikểtừmốcthờigianbằngmộtchiếc

đồnghồ.

2.Thờiđiểm vàthờigian.

Vậtchuyểnđộngđếntừngvịtrítrênquỹđạovào

nhữngthờiđiểm nhấtđịnh,Thờiđiểm phụthuộc

mốcthờigian.

Vậtđitừvịtrínàyđếnvịtríkháctrongnhững
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khoảngthờigiannhấtđịnh.Thờigiankhôngphụ

thuộcmốcthờigian.

IV.Hệquichiếu..(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Mộthệquichiếugồm :

+Mộtvậtlàm mốc,mộthệtoạđộgắnvớivậtlàm

mốc.

+Mộtmốcthờigianvàmộtđồnghồ

IV.Chuyểnđộngthẳngđều :(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Tốcđộtrungbình. Với:sđườngđi ;

t :thờigianchuyểnđộng.

Nếucónhiềuquãngđường:

2.Chuyểnđộngthẳngđều.

Làchuyểnđộngcóquỹđạolàđườngthẳngvàcótốc

độtrungbìnhnhưnhautrênmọiquãngđường.

3.Quãngđườngđitrongchuyểnđộngthẳngđều.

s=vtbt=vt

Trongchuyểnđộngthẳngđều,quãngđườngđiđượcs

tỉlệthuậnvớithờigianchuyểnđộngt.

V.Phươngtrìnhchuyểnđộngvàđồ thịtoạđộ–thời
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giancủachuyểnđộngthẳngđều.

1.Phươngtrìnhchuyểnđộng.

x=xo+s=xo+vt Trongđó:

2.Đồthịtoạđộ–thờigiancủachuyểnđộngthẳngđều.

(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

a)Bảnggiátrị

t(h) 0 1 2 3 4 5 6

x(km)5 152535455565

b)Đồthị

-----------------------------------------------------------------

Bài3:CHUYỂNĐỘNGTHẲNGBIẾNĐỔIĐỀU

I.Vậntôctứcthời.Chuyểnđộngthẳngbiếnđổi.

1.Độlớncủavậntốctứcthời.
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Trongkhoảngthờigianrấtngắnt,kểtừlúcởM vật

dờiđượcmộtđoạnđườngsrấtngắnthìđạilượngthì

v= làđộlớnvậntốctứcthờicủavậttạiM.Đơnvịvận

tốclàm/s.

Độlớnvậntốctứcthờicủavậtchomứcđộnhanh

haychậm củachuyểnđộngtạimộtthờiđiểm nàođó.

2.Véctơvậntốctứcthời.

Vectơvậntốctứcthời tạimộtđiểm trongchuyển

độngthẳngcó:

+Gốcnằm trênvậtchuyểnđộngkhiquađiểm đó

+Hướngtrùngvớihướngchuyểnđộng

+Độdàibiểudiễnđộlớnvậntốctheomộttỉxíchnào

đóvàđượctínhbằng:

Với làquãngđườngđirấtnhỏtínhtừđiểm cầntính

vậntốctứcthời

làkhoảngthờigianrấtngắnđểđiđoạn

Quyướcdấucủavậntốc:

vnhậngiátrịdươngnếuvậtchuyểnđộngcùngchiều

dươngcủahệquychiếu

vnhậngiátrịâm nếuvậtchuyểnđộngngượcchiều

dươngcủahệquychiếu
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3.Chuyểnđộngthẳngbiếnđổiđều

-Chuyểnđộngthẳngnhanhdầnđềulàchuyểnđộng

cóquỹđạolàmộtđườngthẳngvàcóđộlớnvậntốc

tứcthờităngđềutheothờigian.

-Chuyểnđộngthẳngchậm dầnđềulàchuyểnđộngcó

quỹđạolàmộtđườngthẳngvàcóđộlớnvậntốctức

thờigiảm đềutheothờigian.

-Chuyểnđộngthẳngnhanhdầnđềuvàchuyểnđộng

thẳngchậm dầnđềugọichunglàchuyểnđộngthẳng

biếnđổiđều.

4.Giatốctrongchuyểnđộngthẳngbiếnđổi

a)Kháiniệm giatốc.

 Giatốccủachuyểnđộnglàđạilượngxácđịnhbằng

thươngsốgiữađộbiếnthiênvậntốc∆vvàkhoảngthời

gianvậntốcbiếnthiên∆t.

Trongđó:

∆tlàđộbiếnthiênthờigian(s)

∆vlàđộbiếnthiênvậntốc(m/s)

alàgiatốc(m/s2)

 Giatốcchobiếttốcđộbiếnthiêncủavậntốctheo
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thờigian.Đơnvịgiatốclàm/s2.

b)Véctơgiatốc.

II.Khảosátchuyểnđộngthẳngbiếnđổiđều.

1.Giatốctrongchuyểnđộngthẳngbiếnđổi

 Trongchuyểnđộngthẳngbiếnđổiđềugiatốclà

véctơkhôngđổi.

 Vectơgiatốc trongchuyểnđộngthẳngnhanh

dầnđềuluôncùngchiềuvớicácvectơvậntốc.

 Vectơgiatốc trongchuyểnđộngthẳngchậm dần

đềuluônngượcchiềuvớicácvectơvậntốc

a= =hằngsố Với:v=v–vo;t=t–to

-Chọnt0=o,giatốccủachuyểnđộngthẳngbiếnđổi

đều:

Quyướcdấucủagiatốc

Vậtchuyểnđộngthẳngnhanhdầnđềuacùngdấuv:

Vậtchuyểnđộngthẳngchậm dầnđềuatráidấuv:

2.Vậntốc,quãngđườngđi,phươngtrìnhchuyểnđộng
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củachuyểnđộngthẳngnhanhdầnđềvàthẳngchậm

dầnđều:

-Côngthứcvậntốc:

-Côngthứctínhquãngđườngđi:

s=vtbtvới

Hay

-Phươngtrìnhchuyểnđộng:

-Côngthứcliênhệgiữaa,vvàscủachuyểnđộng

thẳngbiếnđổiđều:

v2–vo
2=2as

Trongđó: làvậntốcbanđầu

làvậntốcởthờiđiểm t

alàgiatốccủachuyểnđộng

tlàthờigianchuyểnđộng

làtọađộbanđầu

làtọađộởthờiđiểm t

s=x-x0:độdờicủavật

------------------------------------------------------------
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Bài4:SỰRƠITỰDO

I.Sựrơitrongkhôngkhívàsựrơitựdo.

1.Sựrơicủacácvậttrongkhôngkhí.

Cácvậtrơitrongkhôngkhíxảyranhanhchậm khác

nhaulàdolựccảncủakhôngkhítácdụngvàochúng

khácnhau.

2.Sựrơicủacácvậttrongchânkhông(sựrơitựdo).

-Nếuloạibỏđượcảnhhưởngcủakhôngkhíthìmọivật

sẽrơinhanhnhưnhau.Sựrơicủacácvậttrongtrường

hợpnàygọilàsựrơitựdo.

Địnhnghĩa:

Sựrơitựdolàsựrơichỉdướitácdụngcủatrọnglực.

II.Nghiêncứusựrơitựdocủacácvật.(TỰHỌCCÓHƯỚNG

DẪN)

1.Nhữngđặcđiểm củachuyểnđộngrơitựdo.

+Phươngthẳngđứng(phươngcủadâydọi).

+Chiềutừtrênxuốngdưới.

+Làchuyểnđộngthẳngnhanhdầnđều.

2.Cáccôngthứccủachuyểnđộngrơitựdo:

(t=0lúcbắtđầurơi,gốctọađộtạivịtrírơi,chiều
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dươnghướngxuống)

v=g,t;s= ;v2=2gs;

2.Giatốcrơitựdo.

+TạimộtnơinhấtđịnhtrênTráiĐấtvàởgầnmặtđất,

cácvậtđềurơitựdovớicùngmộtgiatốcg.

+Ởnhữngnơikhácnhau,giatốcrơitựdosẽkhácnhau

:

-Ởđịacựcglớnnhất:g=9,8324m/s2.

-Ởxíchđạognhỏnhất:g=9,7872m/s2

+Nếukhôngđòihỏiđộchínhxáccao,lấyg=9,8m/s2

hoặcg=10m/s2

----------------------------------------------------

Bài5:CHUYỂNĐỘNGTRÒNĐỀU

I.Địnhnghĩa.

1.Chuyểnđộngtròn.

Chuyểnđộngtrònlàchuyểnđộngcóquỹđạolàmột

đườngtròn.

2.Tốcđộtrungbìnhtrongchuyểnđộngtròn.

Tốcđộtrungbìnhcủachuyểnđộngtrònlàđạilượng
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đobằngthươngsốgiữađộdàicungtrònmàvậtđi

đượcvàthờigianđihếtcungtrònđó. vtb=

3.Chuyểnđộngtrònđều.

Chuyểnđộngtrònđềulàchuyểnđộngcóquỹđạotròn

vàcótốcđộtrungbìnhtrênmọicungtrònlànhưnhau.

II.Tốcđộdàivàtốcđộgóc.

1.Tốcđộdài v=

Trongchuyểnđộngtrònđềutốcđộdàicủavậtcóđộ

lớnkhôngđổi.

2.Véctơvậntốctrongchuyểnđộngtrònđều. =

Véctơvậntốctrongchuyểnđộngtrònđềuluôncó

phươngtiếptuyếnvớiđườngtrònquỹđạo.

Trongchuyểnđộngtrònđềuvéctơvậntốccóphương

luônluônthayđổi.

3.Tầnsốgóc,chukì,tầnsố.

a)Tốcđộgóc:

Tốcđộgóccủachuyểnđộngtrònđềulàđạilượng

đobằnggócmàbánkínhquayquétđượctrongmột

đơnvịthờigianĐơnvịtốcđộgóclàrad/s.

Tốcđộgóccủachuyểnđộngtròn đềulàmộtđại
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lượngkhôngđổi.

b)Chukì:làthờigianđểvậtđiđượcmộtvòng

Đơnvịchukìlàgiây(s).

c)Tầnsốlàsốvòngmàvậtđiđượctrong1giây.

Đơnvịtầnsốlàvòngtrêngiây(vòng/s)hoặchéc(Hz).

Liênhệgiữachukìvàtầnsố:

Liênhệgiữatốcđộgócchukìvàtầnsố:

d)Liênhệgiữatốcđộdàivàtốcđộgóc.v=r

II.Giatốchướngtâm.

1.Hướngcủavéctơgiatốctrongchuyểnđộngtrònđều.

Trongchuyểnđộngtrònđều,tuyvậntốccóđộlớn

khôngđổi,nhưngcóhướngluônthayđổi,nênchuyển

độngnàycógiatốc.Giatốctrongchuyểnđộngtròn

đềuluônhướngvàotâm củaquỹđạonêngọilàgiatốc

hướngtâm.

2.Độlớncủagiatốchướngtâm.

aht= =

---------------------------------------------------------

Bài6:TÍNHTƯƠNGĐỐICỦACHUYỂNĐỘNG.
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CÔNGTHỨCCỘNGVẬNTỐC

I.Tínhtươngđốicủachuyểnđộng.(TỰ HỌC CÓ HƯỚNG

DẪN)

1.Tínhtươngđốicủaquỹđạo.

Hìnhdạngquỹđạocủachuyểnđộngtrongcáchệqui

chiếukhácnhauthìkhácnhau.Quỹđạocótínhtương

đối

2.Tínhtươngđốicủavậntốc.

Vậntốccủavậtchuyểnđộngđốivớicáchệquichiếu

khácnhauthìkhácnhau.Vậntốccótínhtươngđối

II.Côngthứccộngvậntốc.

-Côngthứccộngvậntốc:

Trongđó:

* vậntốctuyệtđối(vậntốccủavậtđốivớihệquy

chiếuđứngyên)

* vậntốctươngđối(vậntốccủavậtđốivớihệquy

chiếuchuyểnđộng)

* vậntốckéotheo(vậntốccủahệquychiếu

chuyểnđộngđốivớihệquychiếuđứngyên)

Trườnghợp cùngphương, cùngchiều
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,Vềđộlớn:

Trườnghợp cùngphương,ngượcchiều ,Về

độlớn:

-Trườnghợptổngquát hợpvới mộtgócα

Vềđộlớn:

-Trườnghợp cócùngđộlớnvới hợpnhaumột

gócα:Vềđộlớn:

Bài7,8:SAISỐCỦAPHÉPĐOCÁCĐẠI

LƯỢNGVẬTLÝ–THỰCHÀNH

I.Phépđocácđạilượngvậtlí–HệđơnvịSI.(TỰHỌCCÓ

HƯỚNGDẪN)

1.Phépđocácđạilượngvậtlí.Phépđomộtđạilượng

vậtlílàphépsosánhnóvớiđạilượngcùngloạiđược

quiướclàm đơnvị.

+Côngcụđểsosánhgọilàdụngcụđo.

+Đotrựctiếp:Sosánhtrựctiếpquadụngcụ.
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+Đogiántiếp:Đomộtsốđạilượngtrựctiếprồisuyra

đạilượngcầnđothôngquacôngthức.

2.Đơnvịđo.

HệđơnvịđothôngdụnghiệnnaylàhệSI.HệSIqui

định7đơnvịcơbản:Độdài:mét(m);thờigian:giây

(s);khốilượng:kilôgam (kg);nhiệtđộ:kenvin(K);

cưòngđộ dòngđiện:ampe(A);cườngđộ sáng:

canđêla(Cd);lượngchất:mol(mol).

II.Saisốcủaphépđo.

1.Saisốhệthống.

Làsựsailệchdophầnlẻkhôngđọcđượcchínhxác

trêndụngcụ(gọilàsaisốdụngcụA’)hoặcđiểm 0

banđầubịlệch.

SaisốdụngcụA’thườnglấybằngnữahoặcmộtđộ

chiatrêndụngcụ.

2.Saisốngẫunhiên.

Làsựsailệchdohạnchếvềkhảnănggiácquancủa

conngườidochịutácđộngcủacácyếutốngẫunhiên

bênngoài.

3.Giátrịtrungbình.
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4.Cáchxácđịnhsaisốcủaphépđo.

Saisốtuyệtđốicủamỗilầnđo:

A1= ;A2= ;….

Saisốtuyệtđốitrungbìnhcủanlầnđo:

Saisốtuyệtđốicủaphépđolàtổngsaisốtuyệtđối

trungbìnhvàsaisốdụngcụ:

5.Cáchviếtkếtquảđo.A=

6.Saisốtỉđối.

7.Cáchxácđịnhsaisốcủaphépđogiántiếp.Saisố

tuyệtđốicủamộttổnghayhiệuthìbằngtổngcácsaisố

tuyệtđốicủacácsốhạng.

Saisốtỉđốicủamộttíchhaythươngthìbằngtổngcác

saisốtỉđốicủacácthừasố.

Nếutrongcôngthứcvậtlíxácđịnhcácđạilượngđo

giántiếpcóchứacáchằngsốthìhằngsốphảilấyđến

phầnthậpphânlẻnhỏhơn tổngcácsaisốcómặt

trongcùngcôngthứctính.

Nếucôngthứcxácđịnhđạilượngđogiántiếptương

đốiphứctạpvàcácdụngcụđotrực tiếpcóđộ
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chínhxáctươngđốicaothìcóthểbỏquasaisốdụng

cụ.

8/Thựchành:

a/Lýthuyếtvàmẫubáocáo(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

b/Thựchành:theolớp

-------------------------------------------------------------

ChươngII.ĐỘNGLỰCHỌCCHẤTĐIỂM

Bài9:TỔNGHỢPVÀPHÂNTÍCHLỰC.ĐIỀU

KIỆNCÂNBẰNGCỦACHẤTĐIỂM

I.Lực.Cânbằnglực.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Lựclàđạilượngvéctơđặctrưngchotácdụngcủa

vậtnàylênvậtkhácmàkếtquảlàgâyragiatốcchovật

hoặclàm chovậtbiếndạng.ĐơnvịcủalựclàNiutơn

(N).

-Đườngthẳngchứavéctơlựcgọilàgiácủalực

-Hailựccânbằnglàhailựccùngtácdụnglênmộtvật,

cùnggiá,cùngđộlớnvàngượcchiều.

II.Tổnghợplực.

1.Địnhnghĩa.

Tổnghợplựclàthaythếcáclựctácdụngđồngthời

vàocùngmộtvậtbằngmộtlựccó tácdụnggiống
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hệtcáclựcấy.Lựcthaythếnàygọilàhợplực.

2.Quitắchìnhbìnhhành.

Nếuhailựcđồngquilàm thànhhaicạnhcủamộthình

bìnhhành,thìđườngchéokểtừđiểm đồngquibiểu

diễnhợplựccủachúng.

III.Điềukiệncânbằngcủachấtđiểm.

Muốnchomộtchấtđiểm đứngcânbằngthìhợplực

của các lực tác dụng lên nó phảibằng không.

IV.Phântíchlực.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Địnhnghĩa.

Phântíchlựclàthaythếmộtlựcbằnghaihaynhiều

lựccótácdụnggiốnghệtnhưlựcđó.Cáclựcthaythế

gọilàcáclựcthànhphần.

2.Phântíchmộtlựcthànhhailựcthànhphầntrênhai

phươngchotrước.

---------------------------------------------------
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Phươngphápbàitập

Dạng1:Tổnghợpcáclựctácdụnglênvật

Cáchgiải:

Nếu2lựccùngphương,cùngchiềuthìlựctổng

hợp:F=F1+F2vàcóchiềucùngchiềuvới2lực.

Nếu2lựccùngphương,ngượcchiềuthìlựctổng

hợp: vàcóchiềucùngchiềuvớilựccóđộlớn

lớnhơn.

Nếu2lựckhôngcùngphươngthìlựctổnghợp:

vàcóchiềutheoquytắchình

bìnhhành.

Bài10:BAĐỊNHLUẬTNIUTƠN

I.ĐịnhluậtINewton.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.ĐịnhluậtINewton.

Nếumộtvậtkhôngchịutácdụngcủalựcnàohoặc

chịutácdụngcủacáclựccóhợplựcbằngkhông.Thì

vậtđangđứngyênsẽtiếptụcđứngyên,đangchuyển

độngsẽtiếptụcchuyểnđộngthẳngđều.

2.Quántính.
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Làtínhchấtcủamọivậtcóxuhướngbảotoànvậntốc

củanócảvềhướngvàđộlớn.

Vídụ:

-Đangngồitrênxechuyểnđộngthẳngđều,xerẽsang

trái,tấtcảcáchànhkháchđềunghiêngsangphảitheo

hướngchuyểnđộngcũ.

-Đangngồitrênxechuyểnđộngthẳngđều,xeđộtngột

hãm phanh,tấtcảcáchànhkháchtrênxeđềubịchúivề

phíatrước.

II.ĐịnhluậtIINewton.

1.Địnhluật.

Giatốccủamộtvậtcùnghướngvớilựctácdụnglên

vật.Độlớncủagiatốctỉlệthuậnvớiđộlớncủalựcvàtỉ

lệnghịchvớikhốilượngcủavật. hay

Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng

thì là hợp lực của các lực đó :

2.Khốilượngvàmứcquántính.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

a)Địnhnghĩa. Khốilượnglàđạilượngđặctrưngcho
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mứcquántínhcủavật.

b)Tínhchấtcủakhốilượng.

+Khốilượnglàmộtđạilượngvôhướng,dươngvà

khôngđổiđốivớimỗivật.

+Khốilượngcótínhchấtcộng.

3.Trọnglực.Trọnglượng.

a)Trọnglực.

-TrọnglựclàlựccủaTráiĐấttácdụngvàovật,gâyra

chochúnggiatốcrơitựdo.Trọnglựcđượckíhiệulà .

-Ởgầntráiđấttrọnglựccóphươngthẳngđứng,chiều

từtrênxuống.Điểm đặtcủatrọnglựctácdụnglênvật

gọilàtrọngtâm củavật.

b)Trọnglượng. Độlớncủatrọnglựctácdụnglên

mộtvậtgọilàtrọnglượngcủavật,kíhiệulàP.Trọng

lượngcủavậtđượcđobằnglựckế.

c)Côngthứccủatrọnglực.

III.ĐịnhluậtIIINewton.

1.Sựtươngtácgiữacácvật.

Khimộtvậttácdụnglênvậtkhácmộtlựcthìvậtđó

cũngbịvậtkiatácdụngngượctrởlạimộtlực.Tanói

giữa2vậtcósựtươngtác.

2.Địnhluật.
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Trongmọitrườnghợp,khivậtAtácdụnglênvậtBmột

lực,thìvậtBcũngtácdụnglạivậtAmộtlực.Hailực

nàycócùnggiá,cùngđộlớnnhưngngượcchiều.

3.Lựcvàphảnlực.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Mộttronghailựctươngtácgiữahaivậtgọilàlựctác

dụngcònlựckiagọilàphảnlực.

Đặcđiểm củalựcvàphảnlực:

+Lựcvàphảnlựcluônluônxuấthiện(hoặcmấtđi)

đồngthời.

+Lựcvàphảnlựccócùnggiá,cùngđộlớnnhưng

ngượcchiều.Hailựccóđặcđiểm nhưvậygọilàhailực

trựcđối.

+Lựcvàphảnlựckhôngcânbằngnhauvìchúngđặt

vàohaivậtkhácnhau.

-----------------------------------------------------

Bài11:LỰCHẤPDẪN.ĐỊNHLUẬTVẠNVẬT

HẤPDẪN

I.Lựchấpdẫn.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
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Mọivậttrongvũtrụđềuhútnhauvớimộtlực,gọilà

lựchấpdẫn.

LựchấpdẫngiữaMặtTrờivàcáchànhtinhgiữcho

cáchànhtinhchuyểnđộngquanhMặtTrời.

Lựchấpdẫnlàlựctácdụngtừxa,quakhoảngkhông

giangiữacácvật.

II.Địnhluậtvạnvậthấpdẫn.

1.Địnhluật:

Lựchấpdẫngiữahaichấtđiểm bấtkìtỉlệthuậnvới

tíchhaikhốilượngcủachúngvàtỉlệnghịchvớibình

phươngkhoảngcáchgiữachúng.

2.Hệthức:

Trongđó:

+m1vàm2làkhốilượngcủahaichấtđiểm (kg)

+rlàkhoảngcáchgiữahaichấtđiểm (m)

+Fhdđộlớnlựchấpdẫn(N)

+G hằng số hấp dẫn,có giá trịlà 6,67.10¬¬-11

(N.m2/kg2)

3.Địnhluậtđượcápdụngchocáctrườnghợp:

+Haivậtlàhaichấtđiểm

+Haivậtđồngchấthìnhcầuvớikhoảngcáchgiữa

chúngđượctínhtừtâm vậtnày đến tâm
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vậtkia.

III.Trọnglựclàtrườnghợpriêngcủalựchấpdẫn.(TỰ

HỌCCÓHƯỚNGDẪN)

TrọnglựctácdụnglênmộtvậtlàlựchấpdẫngiữaTrái

Đấtvàvậtđó.

Trọnglựcđặtvàomộtđiểm đặcbiệtcủavật,gọilà

trọngtâm củavật.

Độlớncủatrọnglực(trọnglượng):P=G

Giatốctrọngtrườngởđộcaoh: gh=

Nếuởgầnmặtđất(h<<R):

P0=mg vớig= :giatốctrọngtrườngởgần

mặtđất(rơitựdo)

---------------------------------------------------------

Bài12,13,14:CÁCLỰCCƠHỌC

A/LỰCĐÀNHỒICỦALÒXO :

I.Hướngvàđiểm đặtcủalựcđànhồicủalòxo.

+Lựcđànhồixuấthiệnởhaiđầucủalòxovàtácdụng

vàovậttiếpxúc(haygắn)vớilòxo,làm nóbiếndạng.

+Hướngcủamỗilựcđànhồiởmỗiđầucủalòxo

ngượcvớihướngcủangoạilựcgâybiếndạng.

II.Độlớncủalựcđànhồicủalòxo.ĐịnhluậtHúc.
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1.Giớihạnđànhồicủalòxo.

Mỗilòxohaymỗivậtđànhồicómộtgiớihạnđànhồi

nhấtđịnh.

2.ĐịnhluậtHúc(Hookes).

Tronggiớihạnđànhồi,độlớncủalựcđànhồicủalò

xotỉlệthuậnvớiđộbiếndạngcủalòxo. Fđh=k.|l|

Trongđó:

Fdhlàđộlớncủalựcđànhồi(N)

l=l–l0làđộbiếndạngcủalòxo(m)

klàđộcứnghayhệsốđànhồicủalòxo(N/m)

3.Chúý.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

+Đốivớidâycaosuhaydâythép,lựcđànhồichỉxuất

hiệnkhibịngoạilựckéodãn.Vìthếlựcđànhồitrong

trườnghợpnàygọilàlựccăng.

+Đốivớimặttiếpxúcbịbiếndạnkhibịépvàonhauthì

lựcđànhồicóphươngvuônggócvớimặttiếpxúc.

B/LỰCMASÁT

I.Lựcmasáttrượt.

1.Cáchxácđịnhđộlớncủamasáttrượt.

Móclựckếvàovậtrồikéotheophươngngangchovật

trượtgầnnhưthẳngđều.Khiđó,lựckếchỉđộlớncủa
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lựcmasáttrượttácdụngvàovật.

2.Đặcđiểm củađộlớncủamasáttrượt.

+Khôngphụthuộcvàodiệntíchtiếpxúcvàtốcđộcủa

vật.

+Tỉlệvớiđộlớncủaáplực.

+Phụthuộcvàovậtliệuvàtìnhtrạngcủahaimặttiếp

xúc.

3.Hệsốmasáttrượt.t=

Hệsốmasáttrượttphụthuộcvàovậtliệuvàtình

trạngcủahaimặttiếpxúc.

4.Côngthứccủalựcmasáttrượt. Fmst=t.N

Trongđó:

Fmstlàđộlớnlựcmasáttrượt.

Nlàáplựcvậtđèlênmặttiếpxúc

làhệsốmasáttrượt,khôngcóđơnvị

II.Lựcmasátlăn.(Đọcthêm)

III.LựcMasátnghỉ.(Đọcthêm)

C/LỰCHƯỚNGTÂM

I.Lựchướngtâm.

1.Địnhnghĩa.
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Lực(hayhợplựccủacáclực)tácdụngvàomộtvật

chuyểnđộngtrònđềuvàgâyrachovậtgiatốchướng

tâm gọilàlựchướngtâm.

2.Côngthức. Fht=maht= =m2r

Trongđó:Fhtlàlựchướngtâm (N)

m làkhốilượngcủavật(kg)

ahtlàgiatốchướngtâm (m/s2)

vlàtốcđộdàicủavậtchuyểnđộngtrònđều

(m/s)

rlàbánkínhquỹđạotròn(m)

làtốcđộgóccủavậtchuyểnđộngtrònđều

(rad/s)

3.Vídụ.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

+LựchấpdẫngiữaTráiĐấtvàvệtinhnhântạođóng

vaitròlựchướngtâm,giữchovệtinhnhântạochuyển

độngtrònđềuquanhTráiĐất.

+Đặtmộtvậttrênbànquay,lựcmasátnghĩđóngvai

tròlựchướngtâm giữchovậtchuyểnđộngtròn.

+Đườngôtôvàđườngsắtởnhữngđoạncongphảilàm

nghiênvềphíatâm congđểhợplựcgiữatrọnglựcvà

phảnlựccủamặtđườngtạoralực hướngtâm giữ
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choxe,tàuchuyểnđộngdễdàngtrênquỹđạo.

II.Chuyểnđộnglitâm.(Đọcthêm)

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Bài15:BÀITOÁN VỀCHUYỂN ĐỘNG

NÉM NGANG (TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

I.Khảosátchuyểnđộngcủavậtném ngang.

1.Chọnhệtrụctoạđộvàgốcthờigian.

ChọnhệtrụctoạđộĐề-cácxOy,trụcOxhướngtheo

véctơvậntốc ,trụcOyhướngtheovéctơtrọnglực

Chọngốcthờigianlúcbắtđầuném.

2.Phântíchchuyểnđộngném ngang.

ChuyểnđộngcủacáchìnhchiếuMxvàMytrêncáctrục

OxvàOygọilàcácchuyểnđộngthànhphầncủavậtM.

+TrêntrụcOxtacó:ax=0;vx=vo;x=vot

+TrêntrụcOytacó:ay=g;vy=gt;y= gt2

II.Xácđịnhchuyểnđộngcủavật.

1.Dạngcủaquỹđạovàvậntốccủavật.
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Phươngtrìnhquỹđạo:y=

Phươngtrìnhvậntốc:v=

2.Thờigianchuyểnđộng. t=

3.Tầm ném xa. L=xmax=vot=vo

4.Côngthứctínhvậntốc:

v2=v0
2+vy

2=v0
2+(g.t)2

Khichạm đấtvy=

III.Thínghiệm kiểm chứng.

Saukhibúađậpvàothanhthép,biAchuyểnđộngném

ngangcònbiBrơitựdo.Cảhaiđềuchạm đấtcùngmột

lúc.

--------------------------------------------------

BÀI16:THỰCHÀNHXÁCĐỊNHHỆSỐMASÁT

MỤCI,II:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

PHẦNTHỰCHÀNH:TẠILỚP

ChươngIII.CÂNBẰNGVÀCHUYỂNĐỘNGCỦA

VẬTRẮN

CHỦĐỀ1:CÂNBẰNGVÀCHUYỂNĐỘNGCỦA

VẬTRẮN



TRƯỜNGTHPTTRUNGLẬP VẬTLÝ10

30

A/:CÂNBẰNGCỦAMỘTVẬTCHỊUTÁCDỤNG

CỦAHAILỰCVÀCỦABALỰCKHÔNGSONG

SONG

I.Cânbằngcủamộtvậtchịutácdụngcủahailực.

1.Điềukiệncânbằng.

Muốnchomộtvậtchịutácdụngcủahailựcởtrạngthái

cânbằngthìhailựcđóphảicùnggiá,cùngđộlớnvà

ngượcchiều.

2.Xácđịnhtrọngtâm củamộtvậtphẳng,mỏngbằngthực

nghiệm.

Buộcdâylầnlượtvàohaiđiểm khácnhautrênvậtrồilần

lượttreolên.Khivậtđứngyên,vẽđườngkéodàicủadây

treo.Giaođiểm củahaiđườngkéodàinàylàtrọngtâm

củavật.Kíhiệutrọngtâm làG.

Trọngtâm Gcủacácvậtphẳng,mỏngvàcódạnghình

họcđốixứngnằm ởtâm đốixứngcủavật.

II.Cânbằngcủamộtvậtchịutácdụngcủabalựckhông

songsong.

1.Quitắchợplựchailựccógiáđồngqui.

Muốntổnghợphailựccógiáđồngquitácdụnglênmột

vậtrắn,trướchếttaphảitrượthaivéctơlựcđótrêngiá
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củachúngđếnđiểm đồngqui,rồiápdụngquitắchình

bìnhhànhđểtìm hợplực.

2.Điềukiệncânbằngcủamộtvậtchịutácdụngcủabalực

khôngsongsong.

Muốnchomộtvậtchịutácdụngcủabalựckhôngsong

songởtrạngtháicânbằngthì:

+Balựcđóphảiđồngphẵngvàđồngqui.

+Hợplựccủahailựcphảicânbằngvớilựcthứba.

-----------------------------------------------------------------

B/CÂNBẰNGCỦAMỘTVẬTCÓTRỤCQUAYCỐ

ĐỊNH.MÔMENLỰC

I.Cânbằngcủamộtvậtcótrụcquaycốđịnh.Mômenlực.

1.Thínghiệm.

Nếukhôngcólực thìlực làm chođĩaquaytheo

chiềukim đồnghồ.Ngượclạinếukhôngcólực thìlực

làm chođĩaquayngượcchiềukim đồnghồ.Đĩađứng

yênvìtácdụnglàm quaycủalực cânbằngvớitácdụng

làm quaycủalực .

2.Mômenlực
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Mômenlựcđốivớimộttrụcquaylàlàđạilượngđặc

trưngchotácdụnglàm quaycủalựcvàđượcđobằngtích

củalựcvớicánhtayđòncủanó. M =F.d

Trongđó:

Flàđộlớncủalựctácdụng(N)

dlàcánhtayđòn,làkhoảngcáchtừtrụcquayđếngiá

củalực(m)

M làmomenlực(N.m)

-Khilựctácdụngcógiáđiquatrụcquay(d=0)thìmomen

lựcbằngkhông,vậtsẽkhôngquay.

II.Điềukiệncânbằngcủamộtvậtcótrụcquaycốđịnh.

1.Quytắc.

Muốnchomộtvậtcótrụcquaycốđịnhởtrạngtháicân

bằng,thìtổngcácmômenlựccóxuhướnglàm vậtquay

theochiềukim đồnghồphảibằngtổngcácmômenlựccó

xuhướnglàm vậtquaytheochiềungượclại.

2.Chúý.

Quitắcmômencònđượcápdụngchocảtrườnghợpmột

vậtkhôngcótrụcquaycốđịnhnếunhưtrongmộttình

huốngcụthểnàođóởvậtxuấthiệntrụcquay.

C/:CÁCDẠNGCÂNBẰNG.CÂNBẰNGCỦAMỘT

VẬTCÓMẶTCHÂNĐẾ

I.Cácdạngcânbằng.
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1.Cóbadạngcânbằnglàcânbằngbền,cânbằngkhông

bềnvàcânbằngphiếm định.

Khikéovậtrakhỏivịtrícânbằngmộtchútmàtrọnglực

củavậtcóxuhướng:

+Kéonótrởvềvịtrícânbằng,thìđólàvịtrícânbằngbền.

+Kéonóraxavịtrícânbằngthìđólàvịtrícânbằngkhông

bền.

+Giữnóđứngyênởvịtrímớithìđólàvịtrícânbằng

phiếm định.

2.Nguyênnhângâyracácdạngcânbằngkhácnhauđólà

vịtrítrọngtâm củavật.

+Trườnghợpcânbằngkhôngbền,trọngtâm ởvịtrícao

nhấtsovớicácvịtrílâncận.

+Trườnghợpcânbằngbền,trọngtâm ởvịtríthấpnhấtso

vớicácvịtrílâncận.

+Trườnghợpcânbằngphiếm định,trọngtâm khôngthay

đổihoặcởmộtđộcaokhôngđổi.

II.Cânbằngcủamộtvậtcómặtchânđế.

1.Mặtchânđế.

Khivậttiếpxúcvớimặtphẳngđởchúngbằngcảmộtmặt

đáythìmặtchânđếlàmặtđáycủavật.

Khivậttiếpxúcvớimặtphẵngđởchỉởmộtsốdiệntích

rờinhauthìmặtchânđếlàhìnhđagiáclồinhỏnhấtbao



TRƯỜNGTHPTTRUNGLẬP VẬTLÝ10

34

bọctấtcảcácdiệntíchtiếpxúcđó.

2.Điềukiệncânbằng.

Điềukiệncânbằngcủamộtvậtcómặtchânđếlàgíacủa

trọnglựcphảixuyênquamặtchânđế.

3.Mứcvữngvàngcủasựcânbằng.

Mứcvữngvàngcủasựcânbằngđượcxácđịnhbởiđộ

caocủatrọngtâm vàdiệntíchcủamặtchânđế.Trọng

tâm củavậtcàngcaovàmặtchânđếcàngnhỏthìvật

càngdễbịlậtđổvàngượclại.

-------------------------------------------------------------

CHỦĐỀ2:QUYTẮCHỢPLỰCSONGSONG

A/:QUITẮCHỢPLỰCSONGSONGCÙNGCHIỀU

1.Quitắc.

a)Hợplựccủahailựcsongsongcùngchiềulàmộtlực

songsong,cùngchiềuvàcóđộlớnbằngtổngcácđộlớn

củahailựcấy.

b)Giácủahợplựcchiakhoảngcáchgiữahaigiácủahai

lựcsongsongthànhnhữngđoạntỉlệnghịchvớiđộlớn

củahailựcấy.

F=F1+F2; (chiatrong)

2.Chúý.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
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a)Quitắctổnghợphailựcsongsongcùngchiềugúpta

hiểuthêm vềtrọngtâm củavật.

Đốivớinhữngvậtđồngchấtvàcódạnghìnhhọcđối

xứngthìtrọngtâm nằm ởtâm đốixứngcủavật.

b)Cónhiềukhitaphảiphântíchmộtlực thànhhailực

và songsongvàcùngchiềuvớilực .Đâylàphép

làm ngượclạivớitổnghợplực.

B/NGẪULỰC

I.Ngẫulựclàgì?(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Địnhnghĩa.

Hệhailựcsongsong,ngượcchiều,cóđộlớnbằngnhau

vàcùngtácdụngvàomộtvậtgọilàngẫulực.

2.Vídụ.

Dùngtayvặnvòinướctađãtácdụngvàovòimộtngẫu

lực.

Khiôtôsắpquađoạnđườngngoặt,ngườiláixetácdụng

mộtngẫulựcvàotaylái.

II.Tácdụngcủangẫulựcđốivớimộtvậtrắn.

1.Trườnghợpvậtkhôngcótrụcquaycốđịnh.

Dướitácdụngcủangẫulựcvậtsẽquayquanhtrụcđiqua

trọngtâm vàvuônggócvớimặtphẵngchứangẫulực.
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Xuhướngchuyểnđộnglitâm củacácphầncủavậtở

ngượcphíađốivớitrọngtâm triệttiêunhaunêntrọngtâm

đứngyên.Trụcquayđiquatrọngtâm khôngchịulựctác

dụng.

2.Trườnghợpvậtcótrụcquaycốđịnh.

Dướitácdụngcủangẫulựcvậtsẽquayquanhtrụccố

địnhđó.Nếutrụcquaykhôngđiquatrọngtâm thìtrọng

tâm sẽchuyểnđộngtrònxungquanhtrụcquay.Khiấyvật

cóxuhướngchuyểnđộnglitâm nêntácdụnglựcvàotrục

quay.

Khichếtạocácbộphậnquaycủamáymócphảiphảilàm

chotrụcquayđiquatrọngtâm củanó.

3.Mômencủangẫulực.

Đốicớicáctrụcquayvuônggócvớimặtphẵngchứangẫu

lựcthìmômencủangẫulựckhôngphụthuộcvàovịtrítrục

quayvàluônluôncógiátrị: M =F.d

Trongđó :-Flàđộlớncủamỗilực

-dlàcánhtayđòncủangẫulựchaykhoảng

cáchgiữahaigiácủahailựchợpthànhngẫulực.

-M làmomencủangẫulực.

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
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Bài21:CHUYỂNĐỘNGTỊNHTIẾNCỦAVẬTRẮN.

CHUYỂNĐỘNGQUAYCỦAVẬTRẮNQUANHMỘT

TRỤCCỐĐỊNH

I.Chuyểnđộngtịnhtiếncủamộtvậtrắn.(TỰHỌCCÓHƯỚNG

DẪN)

1.Địnhnghĩa.

Chuyểnđộngtịnhtiếncủamộtvậtrắnlàchuyểnđộng

trongđóđườngnốihaiđiểm bấtkỳcủavậtluônluônsong

songvớichínhnó.

2.Giatốccủavậtchuyểnđộngtịnhtiến.

Trongchuyểnđộngtịnhtiến,tấtcảcácđiểm củavậtđều

chuyểnđộngnhưnhau.Nghĩalàđềucócùngmộtgiatốc.

Giatốccủavậtchuyểnđộngtịnhtiếnxácđịnhtheođịnh

luậtIINewton:

hay

Trongđó làhợplựccủacáclựctácdụng

vàovậtcònm làkhốilượngcủavật.

Khivậtchuyểnđộngtịnhtiếnthẳng,tanênchọnhệtrục

toạđộĐề-cáccótrụcOxcùnghướngvớichuyểnđộngvà

trụcOyvuônggócvớivớihướngchuyểnđộngrồichiếu
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phươngtrìnhvéctơ lênhaitrụctoạđộđóđểcó

phươngtrìnhđạisố.

Ox:F1x+F2x+…+Fnx=ma

Oy:F1y+F2y+…+Fny=0

II.Chuyểnđộngquaycủavậtrắnquanhmộttrụccốđịnh.

1.Đặcđiểm củachuyểnđộngquay.Tốcđộgóc.

a)Khivậtrắnquayquanhmộttrụccốđịnhthìmọiđiểm

củavậtcócùngmộttốcđộgócgọilàtốcđộgóccủavật.

b)Nếuvậtquayđềuthì=const.Vậtquaynhanhdầnthì

tăngdần.Vậtquaychậm dầnthìgiảm dần.

2.Tácdụngcủamômenlựcđốivớimộtvậtquayquay

quanhmộttrục.

a)Thínghiệm.

+NếuP1=P2thìkhithảtayrahaivậtvàròngrọcđứngyên.

+NếuP1P2thìkhithảtayrahaivậtchuyểnđộngnhanh

dần,cònròngrọcthìquaynhanhdần.

b)Giảithích.

Vìhaivậtcótrọnglượngkhácnhaunênhainhánhdâytác

dụngvàoròngrọchailựccăngkhácnhaunêntổngđạisố

củahaimômenlựctácdụngvàoròngrọckháckhônglàm

choròngrọcquaynhanhdần.

c)Kếtluận.

Mômen lực tác dụng vào mộtvật quay quanh
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mộttrụccốđịnhlàm thayđổitốcđộgóccủavật.

3.Mứcquántínhtrongchuyểnđộngquay.(Đọcthêm)

-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ChươngIV.CÁCĐỊNHLUẬTBẢOTOÀN

Bài23:ĐỘNGLƯỢNG.ĐỊNHLUẬTBẢOTOÀN

ĐỘNGLƯỢNG

I.Độnglượng.

1.Xunglượngcủalực.

-Khimộtlực khôngđổitácdụnglênmộtvậttrong

khoảngthờigiantthìtích .tđượcđịnhnghĩalà

xunglượngcủalực trongkhoảngthờigiantấy.

-ĐơnvịxunglượngcủalựclàN.s

2.Độnglượng.

a)Tácdụngcủaxunglượngcủalực.

m -m = t

b)Độnglượng.

Độnglượng củamộtvậtlàmộtvéctơcùnghướng

vớivậntốcvàđượcxácđịnhbởicôngthức: =m

Đơnvịđộnglượnglàkgm/s=N.s
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c)Mốiliênhệgiữađộnglượngvàxunglượngcủalực.

Tacó: - = t hay = t

Độbiếnthiênđộnglượngcủamộtvậttrongkhoảng

thờigiantbằngxunglượngcủatổngcáclựctácdụng

lênvậttrongkhoảngthờigianđó.

Ýnghĩa:Khilựcđủmạnhtácdụnglênvậttrongmột

khoảngthờigianhữuhạnsẽlàm độnglượngcủavật

biếnthiên.

II.Địnhluậtbảotoànđộnglượng.

1.Hệcôlập(hệkín).

-Mộthệnhiềuvậtđượcgọilàcôlậpkhikhôngcóngoại

lựctácdụnglênhệhoặcnếucóthìcácngoạilựcấycân

bằngnhau.

-Tronghệcôlậpchỉcónộilựctươngtácgiữacácvật

tronghệtrựcđốinhautừngđôimột.

2.Địnhluậtbảotoànđộnglượngcủahệcôlập.

-Độnglượngcủamộthệcôlậplàmộtđạilượngbảo

toàn.

+ +…+ =khôngđổi

-Biểuthứccủađịnhluậtứngvớihệcôlậpgồm haivật

m1vàm2.
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hằngsốhay

và làđộnglượngcủavật1vàvật2trướctương

tác.

và làđộnglượngcủavật1vàvật2sautương

tác.

3.Vachạm mềm.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Xétmộtvậtkhốilượngm1,chuyểnđộngtrênmộtmặt

phẳngngangvớivậntốc đếnvachạm vàomộtvậtcó

khốilượngm2 đangđứngyên.Sauvachạm haivật

nhậplàm mộtvàcùngchuyểnđộngvớivậntốc

Theođịnhluậtbảotoànđộnglượngtacó:

m1 =(m1+m2) suyra =

Vachạm củahaivậtnhưvậygọilàvachạm mềm.

3.Chuyểnđộngbằngphảnlực.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Trongmộthệkínđứngyên,nếucómộtphầncủahệ

chuyểnđộngtheomộthướng,thìphầncònlạicủahệ

phảichuyểnđộngtheohướngngượclại.Chuyểnđộng

theonguyêntắcnhưtrênđượcgọilàchuyểnđộngbằng

phảnlực.



TRƯỜNGTHPTTRUNGLẬP VẬTLÝ10

42

Vídụ:Sựgiậtlùicủasúngkhibắn,chuyểnđộngcủa

máybayphảnlực,tênlửa…

-------------------------------------------------

Bài24:CÔNGVÀCÔNGSUẤT

I.Công.

1.Địnhnghĩacôngtrongtrườnghợptổngquát.

Nếulựckhôngđổi tácdụnglênmộtvậtvàđiểm đặt

củalựcđóchuyểndờimộtđoạnstheohướnghợpvới

hướngcủalựcgócthìcôngcủalực đượctínhtheo

côngthức:

A=Fscos

2.Biệnluận.

-Khi thì

lựcthựchiệncôngdươnghaycôngphátđộng.

-Khi thìA=0 lực khôngthựchiệncôngkhi

lực vuônggócvớihướngchuyểnđộng.

-Khi thì

lựcthựchiệncôngâm haycôngcảnlạichuyểnđộng.

3.Đơnvịcông.

TronghệSI,đơnvịcủacônglàjun(kíhiệulàJ):1J=

1Nm
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II.Côngsuất.

Côngsuấtlàcôngthựchiệnđượctrongmộtđơnvịthời

gian.KýhiệulàP

Trongđó:

Alàcôngthựchiện(J)

tlàthờigianthựchiệncôngA (s)

Plàcôngsuất (W)

Đơnvịcủacôngsuấtlàoát(W)

Chúý:Trongthựctế,ngườitacòndùng

+Đơnvịcôngsuấtlàmãlựchayngựa(HP)

1HP=736W

+Đơnvịcôngkilowattgiờ(kwh) 1kwh=

3.600.000J

--------------------------------------------------------

Bài25,26,27:ĐỘNGNĂNG-THẾNĂNG-CƠ

NĂNG

A/ĐỘNGNĂNG

I.Độngnăng.

1.Địnhnghĩa:Độngnănglàdạngnănglượngcủamột
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vậtcóđượcdonóđangchuyểnđộngvàđượcxácđịnh

theocôngthức:Wđ= mv2

2.Tínhchất:

-Chỉphụthuộcđộ lớnvậntốc,không phụthuộc

hướngvậntốc

-Làđạilượngvôhướng,cógiátrịdương.

-Mangtínhtươngđối.

3.CôngthứcvàĐơnvị: W= ,Đơnvịcủađộng

nănglàjun(J)

III.Côngcủalựctácdụngvàđộbiếnthiênđộngnăng

(Địnhlýđộngnăng)(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Độbiếnthiênđộngnăngbằngcôngcủacácngoạilực

tácdụngvàovật,côngnàydươngthìđộngnăngcủavật

tăng,côngnàyâm thìđộngnăngcủavậtgiảm.

Trongđó:

làđộngnăngbanđầucủavật

làđộngnănglúcsaucủavật
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Alàcôngcủacácngoạilựctácdụngvàovật

-------------------------------------------------------

B/THẾNĂNG

I.Thếnăngtrọngtrường.

1.Địnhnghĩa:

Thếnăngtrọngtrườngcủamộtvậtlàdạngnănglượng

tươngtácgiữatráiđấtvàvật,nóphụthuộcvàovịtrí

củavậttrongtrọngtrường.Nếuchọnthếnăngtạimặt

đấtthìthếnăngtrọngtrườngcủamộtvậtcókhốilượng

m đặttạiđộcaozlà:

2.Tínhchất:

-Làđạilượngvôhướng

-Cógiátrịdương,âm hoặcbằngkhông,phụthuộcvào

vịtríchọnlàm gốcthếnăng.

3.Đơnvịcủathếnănglà:jun(J)

CHÚÝ:Nếuchọngốcthếnăngtạimặtđấtthìthếnăng

tạimặtđấtbằngkhông(Wt=0)

II.Thếnăngđànhồi.

1.Côngcủalựcđànhồi.

-Khiđưalòxotừtrạngtháibiếndạngvềtrạngthái

khôngbiếndạngthìcôngcủalựcđànhồiđượcxácđịnh

bằngcôngthức: A= k(l)2
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2.Thếnăngđànhồi.

+Thếnăngđànhồilàdạngnănglượngcủamộtvật

chịutácdụngcủalựcđànhồi.

+Côngthứctínhthếnăngđànhồicủamộtlòxoởtrạng

tháicóbiếndạng là:

+Thếnăngđànhồilàmộtđạilượngvôhướng,dương.

+Đơnvịcủathếnăngđànhồilàjun(J)

C/CƠNĂNG

I.Cơnăngcủavậtchuyểnđộngtrongtrọngtrường.

1.Địnhnghĩa.

Cơnăngcủavậtchuyểnđộngdướitácdụngcủatrọng

lựcbằngtổngđộngnăngvàthếnăngcủavật:

W =Wđ+Wt= mv2 +mgz

2.Sựbảotoàncơnăngcủavậtchuyểnđộngchỉdưới

tácdụngcủatrọnglực.

Khimộtvậtchuyểnđộngtrongtrọngtrườngchỉchịu

tácdụngcủatrọnglựcthìcơnăngcủavậtlàmộtđại

lượngbảotoàn.

W = mv2 +mgz=hằngsố
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Hay: mv1
2+mgz1= mv2

2+mgz2

3.Hệquả.

Trongquátrìnhchuyểnđộngcủamộtvậttrongtrọng

trường:

+Nếuđộngnănggiảm thìthếnăngtăngvàngượclại

(độngnăngvàthếnăngchuyểnhoálẫnnhau)

+Tạivịtrínàođộngnăngcựcđạithìthếnăngcựctiểu

vàngượclại.

II.Cơnăngcủavậtchịutácdụngcủalựcđànhồi.

1.Địnhnghĩa.

Cơnăngcủavậtchuyểnđộngdướitácdụngcủalực

đànhồibằngtổngđộngnăngvàthếnăngđànhồicủa

vật:

W = mv2 + k(l)2

2.Sựbảotoàncơnăngcủavậtchuyểnđộngchỉdưới

tácdụngcủalựcđànhồi.

Khimộtvậtchỉchịutácdụngcủalựcđànhồigâybởi

sựbiếndạngcủamộtlòxođànhồithìcơnăngcủavật

làmộtđạilượngbảotoàn:

W = mv2 + k(l)2=hằngsố
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Hay: mv1
2+ k(l1)2= mv2

2+ k(l2)2=…

Chúý:Địnhluậtbảotoàncơnăngchỉđúngkhivật

chuyểnđộngchỉchịutácdụngcủatrọnglựcvàlựcđàn

hồi.Nếuvậtcònchịutácdụngthêm cáclựckhácthì

côngcủacáclựckhácnàyđúngbằngđộbiếnthiêncơ

năng

-------------------------------------------------------------

PHẦNHAI:NHIỆTHỌC

CHỦĐỀ1:CHẤTKHÍ

I.Cấutạochất.

1.Nhữngđiềuđãhọcvềcấutạochất.(TỰHỌCCÓHƯỚNG

DẪN)

+Cácchấtđượccấutạotừcáchạtriêngbiệtlàphântử.

+Cácphântửchuyểnđộngkhôngngừng.

+Cácphântửchuyểnđộngcàngnhanhthìnhiệtđộcủa

vậtcàngcao.

2.Lựctươngtácphântử.(TỰHỌC)

+Giữacácphântửcấutạonênvậtcólựchútvàlực
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đẩy.

+Khikhoảngcáchgiữacácphântửnhỏthìlựcđẩy

mạnhhơnlựchút,khikhoảngcáchgiữacácphântửlớn

thìlựchútmạnhhơnlựcđẩy.Khikhoảngcáchgiữacác

phântửrấtlớnthìlựctươngtáckhôngđángkể.

3.Cácthểrắn,lỏng,khí.

Vậtchấtđượctồntạidướicácthểkhí,thểlỏngvàthể

rắn.

+Ởthểkhí,lựctươngtácgiữacácphântửrấtyếunên

cácphântửchuyểnđộnghoàntoànhỗnloạn.Chấtkhí

khôngcóhìnhdạngvàthểtíchriêng.

+Ởthểrắn,lựctươngtácgiữacácphântửrấtmạnh

nêngiữđượccácphântửởcácvịtrícânbằngxácđịnh,

làm chochúngchỉcóthểdaođộngxungquanhcácvị

trínày.Cácvậtrắncóthểtíchvàhìnhdạngriêngxác

định.

+Ởthểlỏng,lựctươngtácgiữacácphântửlớnhơnở

thểkhínhưngnhỏhơnởthểrắn,nêncácphântửdao

đôngxungquangvịtrícânbằngcóthểdichuyểnđược.

Chấtlỏngcóthểtíchriêngxácđịnhnhưngkhôngcó

hìnhdạngriêngmàcóhìnhdạngcủaphầnbìnhchứanó.

II.Thuyếtđộnghọcphântửchấtkhí.
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1.Nộidungcơbảncủathuyếtđộnghọcphântửchất

khí.

+Chấtkhíđượccấutạotừcácphântửcókíchthước

rấtnhỏsovớikhoảngcáchgiữachúng.

+Cácphântửkhíchuyểnđộnghỗnloạnkhôngngừng;

chuyểnđộngnàycàngnhanhthìnhiệtđộcủachấtkhí

càngcao.

+Khichuyểnđộnghỗnloạncácphântửkhívachạm

vàonhauvàvachạm vàothànhbìnhgâyápsuấtlên

thànhbình.

2.Khílítưởng.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Chấtkhítrongđócácphântửđượccoilàcácchất

điểm vàchỉtươngtáckhivachạm gọilàkhílítưởng.

III.Trạngtháivàquátrìnhbiếnđổitrạngthái.(TỰHỌCCÓ

HƯỚNGDẪN)

Trạngtháicủamộtlượngkhíđượcxácđịnhbằngcác

thôngsốtrạngtháilà:thểtíchV,ápsuấtpvànhiệtđộ

tuyệtđốiT.

Lượngkhícóthểchuyểntừtrạngtháinàysangtrạng

tháikhácbằngcácquátrìnhbiếnđổitrạngthái.

Nhữngquátrìnhtrongđóchỉcóhaithôngsốbiếnđổi
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cònmộtthôngsốkhôngđổigọilàđẳngquátrình.

IV.Quátrìnhđẳngnhiệtvà ĐịnhluậtBôi-lơ–Ma-ri-ôt.

1.Quátrìnhđẳngnhiệtlàquátrìnhbiếnđổitrạngthái

khinhiệtđộkhôngđổi

2.ĐịnhluậtBôi-lơ–Ma-ri-ôt.

Trongquátrìnhđẳngnhiệtcủamộtkhốilượngkhíxác

định,ápsuấttỉlệnghịchvớithểtích.

p haypV=hằngsố Hoặc: p1V1=p2V2=…

3.Đườngđẳngnhiệt.

Đườngbiểudiễnsựbiếnthiêncủaápsuấttheothể

tíchkhinhiệtđộkhôngđổigọilàđườngđẳngnhiệt.

Dạngđườngđẳngnhiệt:

Tronghệtoạđộp,Vđườngđẳngnhiệtlàđường

hypebol

Trongđóápsuấtđơnvị(Pa),thểtíchđơnvị(lít)

-1atm =1,013.105Pa,1mmHg=133,32Pa,1Bar=

105Pa

-1m3=1000lít,1cm3=0,001lí,1dm3=1lít

-Côngthứctínhkhốilượngriêng:m = .V
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làkhốilượngriêng(kg/m3)

IV.QuátrìnhđẳngtíchvàĐịnhluậtSác–lơ

1.Quátrìnhđẵngtíchlàquátrìnhbiếnđổitrạngthái

khithểtíchkhôngđổi.

2.ĐịnhluậtSác–lơ.

Trongquátrìnhđẳngtíchcủamộtlượngkhínhấtđịnh,

ápsuấttỉlệthuậnvớinhiệtđộtuyệtđối.

p~ =hằngsốhay = =…

3.Đườngđẳngtích.

Đườngbiểudiễnsựbiếnthiêncủaápsuấttheonhiệt

độkhithểtíchkhôngđổigọilàđườngđẳngtích.

Dạngđườngđẳngtích:

TronghệtoạđộOpTđườngđẳngtíchlàđườngthẳng

kéodàiđiquagốctoạđộ.

Quátrìnhđẳngtíchlàquátrìnhtrongđóthểtíchđược

giữkhôngđổi

NộidungđịnhluậtSác-lơ:Trongquátrìnhđẳngtíchcủa
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mộtlượngkhínhấtđịnh,ápsuấttỉlệthuậnvớinhiệtđộ

tuyệtđối.

Trongđóápsuấtđơnvị(Pa),thểtíchđơnvị(lít)

1atm =1,013.105Pa,1mmHg=133,32Pa,1Bar=

105Pa

V.Quátrìnhđẳngáp.

1.Quátrìnhđẳngáp.

Quátrìnhđẳngáplàquátrìnhbiếnđổitrạngtháikhiáp

suấtkhôngđổi.

2.Liênhệgiữathểtíchvànhiệtđộtuyệtđốitrongquá

trìnhđẳngáp.

Trongquátrìnhđẳngápcủamộtlượngkhínhấtđịnh,

thểtíchtỷlệthuậnvớinhiệtđộtuyệtđối

V~ hằngsố hay

3.Đườngđẳngáp.

Đườngbiểudiễnsựbiếnthiêncủathểtíchtheonhiệt

độkhiápsuấtkhôngđổigọilàđườngđẳngáp.

Dạngđườngđẳngáp:
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TronghệtoạđộOVTđườngđẳngtíchlàđườngthẳng

kéodàiđiquagốctoạđộ.

VI.Phươngtrìnhtrạngtháicủakhílítưởng.

Xétmộtlượngkhíchuyểntừtrạngthái1(p1,V1,T1)

sangtrạngthái2(p2,V2,T2)quatrạngtháitrunggian(1’)

(p’,V2,T1):

-TừTT.1TT.1’:quátrìnhđẳngnhiệt

-Tacóp1V1=p’V2=>p’=

-TừTT.1’TT.2:quátrìnhđẳngtích:

Tacó (2)

Thế(1)vào(2)tađược
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=> hằngsố (3)

(3)gọilàphươngtrìnhtrạngtháikhílýtưởng

-------------------------------------------------------------------------

CHỦĐỀ2:CƠSỞCỦANHIỆTĐỘNGLỰCHỌC

A/NỘINĂNGVÀSỰBIẾNĐỔINỘINĂNG

I.Nộinăng.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Nộinănglàgì?

Nộinăngcủavậtlàtổngđộngnăngvàthếnăngcủa

cácphântửcấutạonênvật.

Nộinăngcủamộtvậtphụthuộcvàonhiệtđộvàthể

tíchcủavật:U=f(T,V)

2.Độbiếnthiênnộinăng.

Làphầnnộinăngtăngthêm haygiảm bớtđitrongmột

quátrình.

II.Haicáchlàm thayđổinộinăng.

1.Thựchiệncông.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Vídụ:Làm nóngmiếngkim loạibằngmasát

2.Truyềnnhiệt.
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a)Quátrìnhtruyềnnhiệt.

Quátrìnhlàm thayđổinộinăngkhôngcósựthựchiện

cônggọilàquátrìnhtruyềnnhiệt.

Vídụ:làm nóngmiếngkim loạibằngcáchnhúngvào

nướcnóng

b)Nhiệtlượng.

Sốđođộbiếnthiênnộinăngtrongquátrìnhtruyền

nhiệtlànhiệtlượng. U=Q

Nhiệtlượngmàmộtlượngchấtrắnhoặclỏngthuvào

haytoảrakhinhiệtđộthayđổiđượctínhtheocông

thức:Q=mct

-------------------------------------------------------------

B/CÁCNGUYÊNLÍCỦANHIỆTĐỘNGLỰC

HỌC

I.NguyênlíInhiệtđộnglựchọc.

Độbiếnthiênnộinăngcủamộtvậtbằngtổngcôngvà

nhiệtlượngmàvậtnhậnđược. U=A+Q

Quiướcdấu:

U>0:nộinăngtăng;U<0:nộinănggiảm.

A>0:hệnhậncông;A<0:hệthựchiệncông.

Q>0:hệnhậnnhiệt;Q<0:hệtruyềnnhiệt.

II.NguyênlíIInhiệtđộnglựchọc.
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1.Quátrìnhthuậnnghịchvàkhôngthuậnnghịch.(Đọc

thêm)

2.NguyênlíIInhiệtdộnglựchọc.

a)CáchphátbiểucủaClau-di-út.

Nhiệtkhôngthểtựtruyềntừmộtvậtsangmộtvật

nónghơn.

b)CáchphátbiểucủaCác-nô.

Độngcơnhiệtkhôngthểchuyểnhoátấtcảnhiệtlượng

nhậnđượcthànhcôngcơhọc

--------------------------------------------------

ChươngVII.CHẤTRẮNVÀCHẤTLỎNG.SỰ

CHUYỂNTHỂ

A/CHẤTRẮNKẾTTINH.CHẤTRẮNVÔ

ĐỊNHHÌNH

I.Chấtrắnkếttinh.

Códạnghìnhhọc,cócấutrúctinhthể.

1.Cấutrúctinhthể.

Cấutrúctinhthểlàcấutrúctạobởicáchạtliênkết

chặtchẻvớinhaubằngnhữnglựctươngtácvàvàsắp

xếptheomộttrậttựhìnhhọckhônggianxácđịnhgọilà

mạngtinhthể,trongđómỗihạtluôn daođộngnhiệt
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quanhvịtrícânbằngcủanó.

2.Cácđặctínhcủachấtrắnkếttinh.

-Cácchấtrắnkếttinhđượccấutạotừcùngmộtloại

hạt,nhưngcấutrúctinhthểkhônggiốngnhauthìnhững

tínhchấtvậtlícủachúngcũngrấtkhácnhau.

-Mỗichấtrắnkếttinhứngvớimỗicấutrúctinhthểcó

mộtnhiệtđộnóngchảyxácđịnhkhôngdổiởmỗiáp

suấtchotrước.

-Chấtrắnkếttinhcóthểlàchấtđơntinhthểhoặcchất

đatinhthể.

+Chấtrắnđơntinhthể:đượccấutạotừmộttinhthể,

cótínhdịhướng

Vídụ:hạtmuốiăn,viênkim cương…

+Chấtrắnđatinhthể:cấutạotừnhiềutinhthểcongắn

kếthỗnđộnvớinhau,cótínhđẳnghướng.

Vídụ:thỏikim loại…

3.Ứngdụngcủacácchấtrắnkếttinh.(TỰHỌCCÓHƯỚNG

DẪN)

Cácđơntinhthểsilicvàgiemaniđượcdùnglàm các

linhkiệnbándẫn.Kim cươngđượcdùnglàm mũikhoan,

daocátkính.

Kim loạivàhợpkim đượcdùngphổbiếntrongcác
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ngànhcôngnghệkhácnhau.

II.Chấtrắnvôđịnhhình.

1.Chấtrắnvôđịnhhình:khôngcócấutrúctinhthể,

khôngcódạnghìnhhọcxácđịnh.

Vídụ:nhựathông,hắcín,…

2.Tínhchấtcủachấtrắnvôđịnhhình:

+Cótínhđẳnghướng

+Khôngcónhiệtđộnóngchảyxácđịnh.

B/:SỰNỞVÌNHIỆTCỦACHẤTRẮN

I.Sựnởdài.

-Sựtăngđộdàicủavậtrắnkhinhiệtđộtănggọilàsự

nởdàivìnhiệt.

-Độnởdàilcủavậtrắnhìnhtrụđồngchấttỉlệvớiđộ

tăngnhiệtđộtvàđộdàibanđầulocủavậtđó. l=l

–lo=lot

Trongđó:

+l=l–lolàđộnởdàicủavậtrắn(m)

+lolàchiềudàicủavậtrắnởnhiệtđộto

+llàchiềudàicủavậtrắnởnhiệtđột

+làhệsốnởdàicủavậtrắn,phụthuộcvàochấtliệu

vậtrắn(K-1)

+t=t–tolàđộtăngnhiệtđộcủa vật rắn (0C
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hayK)

+tolànhiệtđộđầu

+tlànhiệtđộsau

II.Sựnởkhối.

Sựtăngthểtíchcủavậtrắnkhinhiệtđộtănggọilàsự

nởkhối.

Độnởkhốicủavậtrắnđồngchấtđẳnghướngđược

xácđịnhtheocôngthức:

V=V–Vo=Vot

Trongđó:

+V=V–Volàđộnởkhốicủavậtrắn(m3)

+Volàthểtíchcủavậtrắnởnhiệtđộto

+Vlàthểtíchcủavậtrắnởnhiệtđột

+làhệsốnởkhối,3vàcũngcóđơnvịlàK-1.

+t=t–tolàđộtăngnhiệtđộcủavậtrắn(0ChayK)

+tolànhiệtđộđầu

+tlànhiệtđộsau

III.Ứngdụng.(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Phảitínhtoánđểkhắcphụctácdụngcóhạicủasựnở

vìnhiệt.

Lợidụngsựnởvìnhiệtđểlồngghépđaisắtvàocác

bánhxe,đểchếtạocácbăngkép dùnglàm rơle
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đóngngắtđiệntựđộng

---------------------------------------------

BÀI35:TỰĐỌC

Bài37:CÁCHIỆNTƯỢNGBỀMẶTCỦACHẤT

LỎNG

I.Hiệntượngcăngbềmặtcủachấtlỏng.

1.Thínghiệm.

Chọcthủngmàngxàphòngbêntrongvòngdâychỉta

thấyvòngdâychỉđượccăngtròn.

Hiệntượngchothấytrênbềmặtmàngxàphòngđãcó

cáclựcnằm tiếptuyếnvớibềmặtmàngvàkéonócăng

đềutheomọiphươngvuônggócvớivòngdâychỉ.

Nhữnglựckéocăngbềmặtchấtlỏnggọilàlựccăng

bềmặtchấtlỏng.

2.Lựccăngbềmặt.

Lựccăngbềmặttácdụnglênmộtđoạnđườngnhỏ

bấtkìtrênbềmặtchấtlỏngluônluôncóphươngvuông

gócvớiđoạnđườngnàyvàtiếptuyếnvớibềmặtchất

lỏng,cóchiềulàm giảm diệntíchbềmặtcủachấtlỏng

vàcóđộlớntỉlệthuậnvớiđộdàicủađoạnđườngđó:

f=l.

Vớilàhệsốcăngmặtngoài,có đơnvịlàN/m.
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Hệsốphụthuộcvàobảnchấtvànhiệtđộcủachất

lỏng:giảm khinhiệtđộtăng.

3.Ứngdụng.

Nhờcólựccăngmặtngoàinênnướcmưakhôngthể

lọtquacáclổnhỏgiữacácsợivảicăngtrênôdùhoặc

trêncácmuibạtôtô.

Hoàtanxàphòngvàonướcsẽlàm giảm đángkểlực

căngmặtngoàicủanước,nênnướcxàphòngdễthấm

vàocácsợivảikhigiặtđểlàm sạchcácsợivải,…

Lựccăngmặtngoàitácdụnglênvòngchỉtrongthí

nghiệm 37.2:Fc=.2d

Vớidlàđườngkínhcủavòngdây,dlàchuvicủa

vòngdây.Vìmàngxàphòngcóhaimặttrênvàdưới

phảinhânđôi.

Xácđịnhhệsốcăngmặtngoàibằngthínghiệm :

Sốchỉcủalựckếkhibắtđầunângđượcvòngnhôm

lên:F=Fc+P

=>Fc=F–P.

MàFc=(D+d)=>=

II.Hiệntượngdínhướtvàkhôngdínhướt.(TỰ HỌCCÓ

HƯỚNGDẪN)

1.Thínghiệm.
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Giọtnướcnhỏlênbảnthuỷtinhsẽbịlanrộngrathành

mộthìnhdạngbấtkỳ,vìnướcdínhướtthuỷtinh.

Giọtnướcnhỏlênbảnthuỷtinhphủmộtlớpnilonsẽ

votrònlạivàbịdẹtxuốngdotácdụngcủatrọnglực,vì

nướckhôngdínhướtvớinilon.

Bềmặtchấtlỏngởsátthànhbìnhchứanócódạng

mặtkhum lỏm khithànhbìnhbịdínhướtvàcódạng

mặtkhum lồikhithànhbìnhkhôngbịdínhướt.

2.Ứngdụng.

Hiệntượngmặtvậtrắnbịdínhướtchấtlỏngđượcứng

dụngđểlàm giàuquặngtheophươngpháp“tuyểnnổi”.

III.Hiệntượngmaodẫn.

1.Thínghiệm.

Nhúngcácốngthuỷtinhcóđườngkínhtrongnhỏvào

trongchấtlỏngtathấy:

+Nếuthànhốngbịdínhướt,mứcchấtlỏngbêntrong

ốngsẽdângcaohơnbềmặtchấtlỏngởngoàiốngvà

bềmặtchấtlỏngtrongốngcódạngmặtkhum lỏm.

+Nếuthànhốngkhôngbịdínhướt,mứcchấtlỏngbên

trongốngsẽhạthấphơnbềmặtchấtlỏngởngoàiống

vàbềmặtchấtlỏngtrongốngcódạngmặtkhum lồi.

+Nếucóđườngkínhtrongcàngnhỏ,thìmứcđộdâng
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caohoặchạthấpcủamứcchấtlỏngbêntrongốngso

vớibềmặtchấtlỏngởbênngoàiốngcànglớn.

Hiệntượngmứcchấtlỏngởbêntrongcácốngcó

đườngkínhnhỏluôndângcaohơn,hoặchạthấphơn

sovớibềmặtchấtlỏngởbênngoàiốnggọilàhiện

tượngmaodẫn.

Cácốngtrongđóxảyrahiệntượngmaodẫngọilàống

maodẫn.

Hệsốcăngmặtngoàicànglớn,đườngkínhtrong

củaốngcàngnhỏmứcchênhlệchchấtlỏngtrongống

vàngoàiốngcànglớn.

2.Ứngdụng.

Cácốngmaodẫntrongbộrễvàthâncâydẫnnước

hoàtankhoángchấtlênnuôicây.

Dầuhoảcóthểngấm theocácsợinhỏtrongbấcđèn

đếnngọnbấcđểcháy.

-----------------------------------------------------

Bài38:SỰCHUYỂNTHỂCỦACÁCCHẤT

I.Sựnóngchảy.

Quátrìnhchuyểntừthểrắnsangthểlỏnggọilàsự

nóngchảy.
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1.Thínghiệm.

Khảosátquátrìnhnóngchảyvàđôngđặccủacác

chấtrắntathấy:

Mỗichấtrắnkếttinhcómộtnhiệtđộnóngchảyxác

địnhởmỗiápsuấtchotrước.

Cácchấtrắnvôđịnhhìnhkhôngcónhiệtđộnóngchảy

xácđịnh.

Đasốcácchấtrắn,thểtíchcủachúngsẽtăngkhi

nóngchảyvàgiảm khiđôngđặc.

Nhiệtđộnóngchảycủachấtrắnthayđổiphụthuộc

vàoápsuấtbênngoài.

2.Nhiệtnóngchảy.

NhiệtlượngQ cầncungcấpchochấtrắntrongquá

trìnhnóngchảygọilànhiệtnóngchảy:Q=m.

Vớilànhiệtnóngchảyriêngphụthuộcvàobảnchất

củachấtrắnnóngchảy,cóđơnvịlàJ/kg.

3.Ứngdụng.

Nungchảykim loạiđểđúccácchitiếtmáy,đúctượng,

chuông,luyệngangthép.

II.Sựbayhơi.

1.Thínghiệm.

Đổmộtlớpnướcmỏnglênmặtđĩanhôm.Thổinhẹlên
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bềmặtlớpnướchoặchơnóngđĩanhôm,tathấylớp

nướcdầndầnbiếnmất.Nướcđãbốcthànhhơibayvào

khôngkhí.

Đặtbảnthuỷtinhgầnmiệngcốcnướcnóng,tathấy

trênmặtbảnthuỷtinhxuấthiệncácgiọtnước.Hơi

nướctừcốcnướcđãbaylênđọngthànhnước.

Làm thínghiệm vớinhiềuchấtlỏngkháctacũngthấy

hiệntượngxảyratươngtự.

Quátrìnhchuyểntừthểlỏngsangthểkhíởbềmặt

chấtlỏnggọilàsựbayhơi.Quátrìnhngượclạitừthể

khísangthểlỏnggọilàsựngưngtụ.Sựbayhơixảyraở

nhiệtđộbấtkìvàluônkèm theosựngưngtụ.

2.Hơikhôvàhơibảohoà.

Xétkhônggiantrênmặtthoángbêntrongbìnhchất

lỏngđậykín:

Khitốcđộbayhơplớnhơntốcđộngưngtụ,ápsuất

hơităngdầnvàhơitrênbềmặtchấtlỏnglàhơikhô.

Khitốcđộbayhơibằngtốcđộngưngtụ,hơiởphía

trênmặtchấtlỏnglàhơibảohoàcóápsuấtđạtgiátrị

cựcđạigọilàápsuấthơibảohoà.

Áp suấthơibảo hoàkhông phụthuộcthểtíchvà

khôngtuântheođịnhluậtBôi-lơ–Ma-ri-ôt,nóchỉphụ
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thuộcvàobảnchấtvànhiệtđộcủachấtlỏng.

3.Ứngdụng.

Sựbayhơinướctừbiển,sông,hồ,…tạothànhmây,

sươngmù,mưa,làm chokhíhậuđiềuhoàvàcâycối

pháttriển.

Sựbayhơicủanướcbiểnđượcsửdụngtrongngành

sảnxuấtmuối.

Sựbayhơicủaamôniac,frêôn,…đượcsửdụngtrong

kỉthuậtlàm lạnh.

III.Sựsôi.

Sựchuyểntừthểlỏngsangthểkhíxảyraởcảbên

trongvàtrênbềmặtchấtlỏnggọilàsựsôi.

1.Thínghiệm.

Làm thínghiệm vớicácchấtlỏngkhácnhautanhận

thấy:

Dướiápsuấtchuẩn,mỗichấtlỏngsôiởmộtnhiệtđộ

xácđịnhvàkhôngthayđổi.

Nhiệtđộsôicủachấtlỏngphụthuộcvàoápsuấtchất

khíởphíatrênmặtchấtlỏng.Ápsuấtchấtkhícànglớn,

nhiệtđộsôicủachấtlỏngcàngcao.

2.Nhiệthoáhơi.

NhiệtlượngQcầncungcấpchokhốichấtlỏngtrong
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khisôigọilànhiệthoáhơicủakhốichấtlỏngởnhiệtđộ

sôi:Q=Lm.

VớiLlànhiệthoáhơiriêngphụthuộcvàobảnchấtcủa

chấtlỏngbayhơi,cóđơnvịlàJ/kg.

-------------------------------------------------

Bài39:ĐỘẨM CỦAKHÔNGKHÍ

I.Độẩm tuyệtđốivàđộẩm cựcđại.

1.Độẩm tuyệtđối.

Độẩm tuyệtđốiacủakhôngkhílàđạilượngđượcđo

bằngkhốilượnghơinướctínhragam chứatrong1m3

khôngkhí.

Đơnvịcủađộẩm tuyệtđốilàg/m3.

2.Độẩm cựcđại.

Độẩm cựcđạiAlàđộẩm tuyệtđốicủakhôngkhí

chứahơinướcbảohoà.Giátrịcủađộẩm cựcđạiA

tăngtheonhiệtđộ.

Đơnvịcủađộẩm cựcđạilàg/m3.

II.Độẩm tỉđối.

Độẩm tỉđốifcủakhôngkhílàđạilượngđobằngtỉsố

phầntrăm giữađộẩm tuyệtđốiavàđộẩm cựcđạiA

củakhôngkhíởcùngnhiệtđộ:

f= .100%
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hoặctínhgầnđúngbằngtỉsốphầntrăm giữaápsuất

riêngphầnpcủahơinướcvàápsuấtpbhcủahơinước

bảohoàtrongkhôngkhíởcùngmộtnhiệtđộ.

f= .100%

Khôngkhícàngẩm thìđộẩm tỉđốicủanócàngcao.

Cóthểđođộẩm củakhôngkhíbằngcácẩm kế:Am

kếtóc,ẩm kếkhô–ướt,ẩm kếđiểm sương.

III.Ảnhhưởngcủađộẩm khôngkhí.

Độẩm tỉđốicủakhôngkhícàngnhỏ,sựbayhơiqua

lớpdacàngnhanh,thânngườicàngdễbịlạnh.

Độẩm tỉđốicaohơn80% tạođiềukiệnchocâycối

pháttriển,nhưnglạilạidễlàm ẩm mốc,hưhỏngcác

máymóc,dụngcụ,…

Đểchốngẩm,ngườitaphảithựchiệnnhiềubiệnpháp

nhưdùngchấthútẩm,sấynóng,thônggió,…

--------------------------------------------------------


